
STT Ngày sinh Nơi sinh

1 07/10/2006

2 14/11/2006

3 29/07/2006

4 16/03/2006

5 16/12/2006

6 16/05/2006

7 04/04/2006

8 07/07/2006

9 11/01/2006

10 25/04/2006

11 02/09/2006

12 08/03/1997

13 11/02/2006

14 17/01/2005

15 02/11/2006

16 17/11/2006

17 19/10/2006

18 05/11/2006

19 26/09/2006

20 30/09/2006

21 27/04/2006

22 24/01/2006

23 08/03/2002

24 03/07/2006

25 13/02/2001

26 27/10/2006

STT Ngày sinh Nơi sinh

1 19/04/2006

2 12/03/2006

3 16/06/2006

Lớp IEIE24IU01 (IEIE24IU01)

Undergraduate (DH_IU)

Khoa Industrial Engineering & Management (IEM)            -Ngành Industrial and Systems Engineering (IUIS)

Mẫu in: S2040A

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Danh Sách Sinh Viên

Mã sinh viên Họ và tên SV Phái Ghi chú

IEIEIU24005 Nguyễn Đức Bảo Nam

IEIEIU24018 Ngô Thanh Duy Nam

IEIEIU24011 Tô Nguyễn Trúc Đoan Nữ

IEIEIU24013 Nguyễn Hoàng Đức Nam

IEIEIU24014 Trịnh Minh Đức Nam

IEIEIU24021 Vương Thúy Hà Nữ

IEIEIU24022 Huỳnh Ngọc Gia Hân Nữ

IEIEIU24023 Nguyễn Gia Hân Nữ

IEIEIU24027 Nguyễn Đình Hiếu Nam

IEIEIU24029 Trần Lê Hoàng Nam

IEIEIU24030 Lê Phan Quốc Hùng Nam

IEIEIU24034 Phan Gia Huy Nam

IEIEIU24035 Thái Nguyễn Lê Huy Nam

IEIEIU24043 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ

IEIEIU24044 Nguyễn Ly Na Nữ

IEIEIU24046 Nguyễn Thiện Nhân Nam

IEIEIU24047 Phạm Cao Hữu Phúc Nam

IEIEIU24048 Nguyễn Ngọc Minh Phương Nữ

IEIEIU24049 Lê Trần Gia Quốc Nam

IEIEIU24050 Bùi Xuân Quyên Nữ

IEIEIU24051 Huỳnh Trương Sinh Nam

IEIEIU24053 Trần Thị Thanh Tâm Nữ

IEIEIU24054 Hồ Lê Minh Tân Nam

IEIEIU24055 Nguyễn Minh Thắng Nam

IEIEIU24064 Vũ Thanh Lang Vi Nữ

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu

Mẫu in: S2040A

INTERNATIONAL UNIVERSITY

IEIEIU24065 Huỳnh Khánh Vy Nữ

Danh sách này có 26 sinh viên.

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

-oOo-

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Lớp IEIE24IU11 (IEIE24IU11)

Undergraduate (DH_IU)

Khoa Industrial Engineering & Management (IEM)            -Ngành Industrial and Systems Engineering (IUIS)

Mã sinh viên Họ và tên SV Phái Ghi chú

IEIEIU24019 Lâm Nguyễn Châu Giang Nữ

IEIEIU24026 Trần Thảo Hiền Nữ

IEIEIU24031 Châu Thành Hưng Nam



4 17/01/2006

5 20/07/2006

6 01/04/2006

7 10/11/2006

STT Ngày sinh Nơi sinh

1 03/12/2006

2 24/11/2006

3 05/10/2006

4 21/06/2006

5 27/03/2006

6 12/06/2006

7 03/01/2006

8 15/04/2005

9 08/08/2006

10 08/06/2006

11 02/08/2006

12 23/10/2006

13 30/12/2006

STT Ngày sinh Nơi sinh

1 15/07/2006

2 13/07/2006

3 11/03/2006

4 28/08/2006

IEIEIU24032 Phạm Đỗ Quỳnh Hương Nữ

IEIEIU24056 Trần Hoàng Thông Nam

IEIEIU24058 Đặng Quỳnh Trâm Nữ

IEIEIU24066 Tống Lê Tường Vy Nữ

Danh sách này có 7 sinh viên.

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu

Ngày in : 11/09/2024 08:31 Trang 1 / 1

Mẫu in: S2040A

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

-oOo-

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Lớp IEIE24IU21 (IEIE24IU21)

Undergraduate (DH_IU)

Khoa Industrial Engineering & Management (IEM)            -Ngành Industrial and Systems Engineering (IUIS)

Mã sinh viên Họ và tên SV Phái Ghi chú

IEIEIU24001 Vũ Huy An Nam

IEIEIU24004 Nguyễn Đỗ Quốc Anh Nam

IEIEIU24006 Trần Thiên Bảo Nam

IEIEIU24007 Trần Thanh Bình Nữ

IEIEIU24028 Vũ Lê Hoàng Nam

IEIEIU24036 Lê Văn Khánh Nam

IEIEIU24038 Võ Đăng Khoa Nam

IEIEIU24040 Nguyễn Hoàng Minh Khôi Nam

IEIEIU24042 Nguyễn Hoàng Lâm Nam

IEIEIU24052 Nguyễn Hải Sơn Nam

Danh sách này có 13 sinh viên.

IEIEIU24061 Phạm Trần Minh Tú Nữ

IEIEIU24060 Tạ Thị Cẩm Tú Nữ

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu

Mẫu in: S2040A

INTERNATIONAL UNIVERSITY

IEIEIU24067 Nguyễn Lê Vỹ Nam

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

-oOo-

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Lớp IEIE24IU41 (IEIE24IU41)

Undergraduate (DH_IU)

Khoa Industrial Engineering & Management (IEM)            -Ngành Industrial and Systems Engineering (IUIS)

Mã sinh viên Họ và tên SV Phái Ghi chú

IEIEIU24002 Nguyễn Huy Anh Nam

IEIEIU24017 Trần Anh Duy Nam

IEIEIU24008 Hà Kim Đạt Nam

IEIEIU24010 Nguyễn Thành Đạt Nam



5 06/09/2006

6 10/10/2006

7 12/12/2006

8 04/09/2006

9 14/08/2006

10 27/12/2006

11 06/07/2006

12 10/01/2006

IEIEIU24012 Lê Gia Đức Nam

IEIEIU24020 Nguyễn Phương Giao Nữ

IEIEIU24025 Khương Vĩ Hào Nam

IEIEIU24033 Đoàn Anh Huy Nam

IEIEIU24037 Lê Đăng Khoa Nam

IEIEIU24039 Lê Minh Khoa Nam

IEIEIU24057 Quách Minh Thùy Nữ

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu

IEIEIU24059 Nguyễn Thị Hoài Trang Nữ

Danh sách này có 12 sinh viên.


